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	MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	tt
	tt
	Mục tiêu năm
	Mạng nội dung chủ đề 
	Mạng hoạt động chủ đề
	 
	CHỦ ĐỀ:
" QH - BÁC HỒ "

	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	 
	 
	Mục tiêu
	 
	 
	Bác Hồ của em
	Hải Phòng quê em
	Biển Đồ Sơn

	1 
	 
	 
Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

	 Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 9:
- Hô hấp:Thổi bong bay
- Tay: Tay đưa ra phía trước, gập trước ngực
- Lưng, bụng: Đứng cúi gập người về trước, tay chạn mũi chân
- Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
- Bật: Bật tiến về phía trước
	TDS
	TDS
	TDS

	 2
	79
	Biết ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	HĐH/ HĐNT: Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	HĐNT
	HĐH
	HĐNT

	 3
	96
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 cm
	 
	HĐH/HĐNT: Bật xa 50 cm
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	Bật xa tối thiểu 50cm
	
	HĐNT
	 
	HĐH

	 4
	120
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	HĐG: Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình

	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 5
	134
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	HĐG: Thao tác sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…thông qua các trò chơi tại góc nghệ thuật
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 6
	190
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	 
Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	VSAN:  Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
Tích hợp: Quyền chăm sóc, nuôi dưỡng
HĐC: Tại sao cần ăn thức ăn an toàn: TC phân loại nhóm thực phẩm
HĐNT: Thăm quan nhà bếp
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	
	
	HĐC
	HĐC
	VS-AN

	 7
	215
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	
	HĐNT:   Trò chuyện giúp trẻ biết phòng tránh và không làm một  số hành đông nguy hiểm khi được nhắc nhở
HĐC: An toàn cho bé và bạn
Tích hợp: Quyền chăm sóc và bảo vệ
VSAN: Ăn ngoan , không cười đùa , không tự ý ngậm hột hạt
	HĐNT
	 
	HĐNT

	 
	
	
	Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá,…)
	
	VS-AN
	HĐNT
	HĐC

	8 
	218
	Nhận biết được một số trường hợp khẩn cấp
	Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
	
 HĐC: Trò chuyện về một số trường hợp khẩn cấp. 
	 
	 
	HĐC

	 12
	308
	Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống (để mua thức ăn, đồ chơi,…)
	Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
	
HĐG, ĐTT: Tìm hiểu về tiền Việt Nam


	HĐG
	ĐTT
	HĐG

	 13
	317
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	HĐG: Sáng tạo ra quy tắc và sắp xếp theo quy tắc
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 14
	343
	Nói được ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	Nhận biết ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	HĐH/ HĐC: Xem giờ chẵn trên đồng hồ
	HĐC
	HĐH
	 

	 15
	360
	Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống
	Một số địa điểm công cộng gần gũi 
	ĐTT: Trò chuyện về một số địa điểm công đồng gần gũi
HĐC: Trò chuyện và xem phim vè Hải Phòng 
	 
	HĐC
	ĐTT

	
	368
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	Nhận biết 1 số lễ hội nổi bật và hoạt động diễn ra tại lễ hội: LH chọi trâu

	HĐNT, HĐC: Lễ hội chọi trâu 
Tích hợp quyền tham gia 
	
	HĐC
	HĐNT

	 16
	371
	Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	 
	HĐH: Biển Đồ Sơn, Hải Phòng quê em
ĐTT:  Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
HĐC: TC ghép tranh ( lăng bác, Nhà hát lớn HP, Hồ gươm) 
	HĐC
	HĐH
	HĐH

	
	
	
	Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	
	ĐTT
	ĐTT
	 

	
	374
	Nhận biết, phân biệt được Lá Cờ của 3-5 quốc gia
	Phân biệt được lá cờ của 3-5 quốc gia

	HĐG, ĐTT: Trò chuyện lá cờ Việt Nam
	HĐG
	ĐTT
	

	
	385
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

	HĐG, HĐC: Sự tích Hồ Gươm, Con rồng cháu tiển
	HĐG
	HĐC
	

	
	386
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

	HĐC: Bé yêu biển lắm, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh 
	HĐC
	
	HĐC

	
	390
	Biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại

	 HĐNT: Trò chơi 
“ Truyền tin”

	
	HĐNT
	

	 17
	397
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	ĐTT: Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
HĐNT: QS sân trường
	 
	HĐNT
	ĐTT

	 18
	400
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
	VS-AN: Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
HĐNT: Chơi TC " Xi bô khoai "
	 
	 
	VS-AN

	 19
 
 
	404
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
 
Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
 
	
HĐH:Thơ:  Ảnh Bác, quê em vùng biển, Bến cảng Hải Phòng
 ĐTT, VSAN:  Nghe đồng dao về quê hương đất nước, Bác Hồ
HĐNT: Đồng dao đi cầu đi quán, Bác Hồ của em
HĐC:  Vì sao nước biển mặn
  
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	HĐC
	ĐTT
	HĐNT

	
	
	
	
	
	HĐH
	HĐNT
	HĐH

	
	
	
	
	
	 
	VS-AN
	HĐC

	 20
	417
	Biết tự điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
	Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
	VS-AN: Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
HĐC: Dạy trẻ biết nói nhỉ , đi khẽ khi người khác đang ngủ hoặc có khách
	VS-AN
	HĐC
	 

	 21
	431
	Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	HĐG:  Bé chơi với sách
HĐC: Trò chuyện về cách đọc sách đúng
	HĐG
	HĐC
	 

	 22
	441
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	 
Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	
 HĐH: Trò chơi chữ cái: :V – R, S-X
 HĐG: Tìm chữ cái đã học
ĐTT: Xếp chữ từ hột hạt
HĐNT: Viết chữ trên sân bằng phấn
	ĐTT
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	HĐH
	 HĐNT
	HĐH 

	 23
	459
	Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân
	 
	VSAN: Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
ĐTT: Tạo tình huống để trẻ mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến
HĐC: Tắm biển an toàn
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
	
	 
	VS-AN
	ĐTT

	 
 
 24
 
	482
	Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ ( chỗ ở, nơi làm việc ). Biết thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ
	 
 
 
Ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc). Hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ
	ĐTT : Trò truyện về Bác Hồ kính yêu
HĐNT: Xem tranh ảnh về Bác Hồ
HĐC: Xem phim tư liệu về Bác
HĐH: Em yêu Bác Hồ
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	ĐTT
	 
	 

	 25
 
	485
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	 
Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội, một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	ĐTT: Trò truyện về một số di tích lịch sử ở Hải Phòng
HĐC: Xem phim tư liệu về hải Phòng
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	 
	ĐTT
	 

	 26
	486
	Biết được các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới 
	Các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới 
	ĐTT: Trò chuyện các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác nhau trên thế giới 
	 
	 
	ĐTT

	
	523
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

	HĐC, ĐTT: Lý kéo chài, Quê em vùng biển
	
	HĐC
	ĐTT

	
	532
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

	HĐH: Vỗ tay theo tiết tấu chậm: Cháu nhớ Bác Hồ
 
	HĐH
	
	

	 27
	537
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	HĐH: Múa với bạn tây Nguyên

HĐC: Dạy KNCH: Đi thăm quan
	
	HĐH
	HĐC

	 28
	541
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	HĐH: Xé dán thuyền trên biển/ Vẽ Lăng Bác Hồ            
  HĐG: Lựa chọn các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm tạo hình
	HĐH
	HĐG
	HĐH

	
	555
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	Pha trộn màu nước
	HĐG, HĐNT: Bé chơi với màu nước
	HĐG
	
	HĐNT

	 
	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	29
	30
	31

	 
	 
	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	3
	3
	4

	 
	 
	 
	 - Thể dục sáng
	1
	1
	1

	 
	 
	 
	  - Hoạt động góc
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 - Hoạt động ngoài trời
	5
	5
	5

	 
	 
	 
	  - Vệ sinh - ăn ngủ
	2
	2
	2

	 
	 
	 
	 - Hoạt động chiều
	5
	5
	4

	 
	 
	 
	 - Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	  -  Lễ hội
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 - Hoạt động học
	5
	5
	2

	 
	 
	 
	 Chia ra:   + Giờ thể chất
	0
	1
	1

	 
	 
	 
	  + Giờ nhận thức
	0
	0
	1

	 
	 
	 
	   + Giờ ngôn ngữ
	2
	1
	1

	 
	 
	 
	   + Giờ TC-KNXH
	1
	0
	0

	 
	 
	 
	  + Giờ thẩm mỹ
	2
	1
	2



I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Bác Hồ của em 
	1
	Từ  14 / 4  đến  18/ 4
	Lương Thị Lụa
	

	Nhánh 2: Hải Phòng quê em
	1
	Từ 21 / 4 đến  25 / 4
	Lương Thị Lụa
	

	Nhánh 3: Biển Đồ Sơn
	1
	Từ 28/ 4 đến  2/5
	Lương Thị Lụa
	Nghỉ lễ 



II. CHUẨN BỊ:

	
	Bác Hồ của em
	Hải Phòng quê em
	Biển Đồ Sơn

	Giáo viên
	- XD kế hoạch và môi trường lớp học phù hợp với chủ đề nhánh Bác Hồ của em
- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề nhánh Bác Hồ của em 
- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề: Bác Hồ, đồ dùng của bác, trang phục, nơi ở và nơi làm việc...
- Chuẩn bị đồ dùng, video, truyện ngắn, tranh ảnh về Bác Hồ và các địa danh của thành phố Hải Phòng
- Tạo môi trường dưới dạng mở cho trẻ tham gia hoạt động 
- Tuyên truyền nội dung học tập chủ đề của trẻ cho phụ huynh.
- Chuẩn bị các đồ dùng, học liệu cho trẻ làm đồ chơi...: thùng carton, keo dán, bìa màu,…
- Sưu tầm các tranh ảnh nổi bật, rõ nét đặc trưng về chủ đề cho trẻ quan sát, trò chuyện, đàm thoại các bài thơ trong sách báo.
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề.
- Bổ sung 1 số truyện về Bác
	- Bàn bạc với GV trong lớp lập kế hoạch  và XD môi trường lớp học phù hợp chủ đề Hải Phòng quê em
- Tuyên truyền tới phụ huynh và trẻ về nội dung, mục đích , những việc cần phải làm về chủ đề Hải Phòng quê em:  
- Chuẩn bị các bài học, đồ dùng học tập, các trò chơi làm trên lịch để trẻ quan sát theo nội dung chủ đề nhánh “Hải phòng quê em”
- Lên kế hoạch tham quan trải nghiệm chi tiết, xin ý kiến chỉ đạo của BGH và vận động phụ huynh phối hợp cùng giáo viên trong tổ chức và quản lý trẻ.
- Bố trí sắp xếp góc chơi cho phù hợp, vệ sinh phòng học sạch sẽ phòng tránh dịch bệnh.
- Chuẩn bị các đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ làm đồ chơi: chai, hộp, thùng caton, giấy vụn, giấy màu.
 - Sưu tầm các tranh ảnh nổi bật, rõ nét đặc trưng về chủ đề cho trẻ quan sát, trò chuyện, đàm thoại...
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát,bài thơ, câu chuyện về chủ đề .
	- Lập kế hoạch chủ đề nhánh biển Đồ Sơn
- Tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề nhánh biển Đồ Sơn
- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề nhánh biển Đồ Sơn
- Góc chơi, đồ chơi phù hợp cho từng góc. 
- đất nặn, kéo, các loại sách báo cũ, vải vụn, len vụn, xốp... tranh ảnh rỗng về các món ăn.
- Chuẩn bị một số đồ dùng phù hợp với chủ đề biển Đồ sơn: Phao bơi, quần áo tắm, va li du lịch, máy ảnh, lều bạt cắm trại,...
- Tiếp tục tuyên truyền tới PHHS về phòng chống dịch sởi
- Tạo môi trường dưới dạng mở cho trẻ tham gia hoạt động 
- Tuyên truyền nội dung học tập chủ đề của trẻ cho phụ huynh.
- Chuẩn bị các đồ dùng, học liệu cho trẻ làm đồ chơi...: thùng carton, keo dán, bìa màu,…
- Sưu tầm các tranh ảnh nổi bật, rõ nét đặc trưng về chủ đề cho trẻ quan sát, trò chuyện, đàm thoại các bài thơ trong sách báo.
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề.
- Bổ sung 1 số truyện về chủ đề

	Nhà trường

	Phụ huynh
	- Trò truyện để giúp trẻ có một số biết về Bác Hồ: Lăng Bác Hồ, tình cảm của Bác đối với các cháu, đồ dùng của bác Hồ
- Thường xuyên theo dõi chủ đề học của con, các bài học, bài vẽ, bài hát, bài thơ câu chuyện ở góc tuyên truyền của lớp
- Kết hợp trao đổi thường xuyên với cô giáo về tình hình học tập cũng như sức khoẻ của trẻ giúp trẻ học tập ngày càng tốt hơn
- Ủng hộ một số đồ chơi, nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp
- Giáo dục cho trẻ tình yêu quê hương, đất nước, Bác Hồ...
	- Trò truyện giúp đỡ trẻ có một số hiểu biết thành phố Hải Phòng: một số di tích lịch sử, những nét văn hóa đặc trưng, món ăn đặc trưng,..
- Cho trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ để trẻ được tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp.
- Kết hợp với giáo viên cung cấp và củng cố thêm một số kiến thức cho trẻ về kỹ năng thực hành cuộc sống
- Sưu tầm 1 số tranh ảnh, họa báo cho chủ đề giúp cô và trẻ hoạt động


	- Trò truyện để giúp trẻ có một số biết về bãi biển Đồ Sơn
- Thường xuyên theo dõi chủ đề học của con, các bài học, bài vẽ, bài hát, bài thơ câu chuyện ở góc tuyên truyền của lớp
- Kết hợp trao đổi thường xuyên với cô giáo về tình hình học tập cũng như sức khoẻ của trẻ giúp trẻ học tập ngày càng tốt hơn
- Ủng hộ một số đồ chơi, nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp
- Giáo dục cho trẻ ko vất rác bừa bãi xuống biển

	

Trẻ
	- Vui vẻ, phấn khởi đến trường cùng cô và các bạn
- Tập luyện một số bài hát, tiết mục, hoạt động về Bác và quê hương em
- Sưu tầm tranh ảnh, truyện về chủ đề

	- Cùng cô tạo môi trường cho chủ đề Hải Phòng quê em: vẽ tranh, sưu tầm đồ dùng đồ chơi,...
- Có tâm thế thoải mái, phấn khởi khi tham gia các hoạt động chủ đề Hải Phòng quê em
	- Vui vẻ, phấn khởi đến trường cùng cô và các bạn
- Tập luyện một số bài hát, tiết mục, hoạt động về biển
- Sưu tầm tranh ảnh, truyện về chủ đề



 II. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện về thứ ngày tháng và gắn bảng ngày tháng
- Trò chuyện về 1 số cách phòng tránh bệnh sởi
- Trò chuyện về Biển Đồ Sơn
- Trò truyện về Bác Hồ kính yêu
- Trò chuyện các kỳ nghỉ lễ trong năm ( 30/4-1/5) và một số nét văn hóa nổi bật của một số Hải Phòng (Lễ hội Hoa Phượng đỏ, chọi trâu…)
- Trò chuyện giúp trẻ biết phòng tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở
- Trò chuyện, GD trẻ nhận biết 1 số trường hợp khẩn cấp: Cháy, ngã chảy máu...
- Trẻ chơi bảng phân chia số lượng trong phạm vi 10
- Trẻ chơi xếp chữ từ hột hạt
- Tạo tình huống để trẻ mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến. Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi xung quanh lớp với các kiểu đi khác nhau ( kiễng chân, đi bằng gót chân, đi nhanh, chậm,…)
* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát “ Bé yêu biển lắm, nhớ giọng hát Bác Hồ”
- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Tay: Tay đưa ra phía trước, gập trước ngực
- Lưng, bụng: Đứng cúi gập người về trước, tay chạn mũi chân
- Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
- Bật: Bật tiến về phía trước
* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp 2 -3 vòng
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1

Bác Hồ của em 

	Ngày 14/4
Phát triển 
TC-KNXH
Em yêu Bác Hồ
	Ngày 15/4
Phát triển ngôn ngữ
TCCC: v, r



	Ngày 16/4
Phát triển thẩm mĩ
Vẽ Lăng Bác Hồ


	Ngày 17/4
Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Ảnh Bác


	Ngày 18/4
Phát triển thẩm mĩ
Dạy VĐ vỗ tay theo tiết tấu chậm: Cháu nhớ Bác Hồ  

	

	
	
	Nhánh 2
Hải Phòng quê em

	Ngày 21/4
Phát triển nhận thức
Xem giờ chẵn trên đồng hồ
	Ngày 22/4
Phát triển ngôn ngữ
Bến cảng Hải Phòng
	Ngày 23/4
Phát triển nhận thức
Hải Phòng quê em
	Ngày 24/4
Phát triển thể chất
Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m

	Ngày 25/4
Phát triển thẩm mĩ
- Dạy KNCH: Múa với bạn Tây nguyên

	

	
	
	Nhánh 3
Biển Đồ Sơn

	Ngày 28/4
Phát triển thể chất
Bật xa 50 cm
	Ngày 29/4
Hoạt động khám phá
Biển Đồ Sơn

	Ngày 30/5
Nghỉ lễ

	Ngày 1/5
Nghỉ lễ

	Ngày 2/5
Nghỉ lễ 
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
Bác hồ của em

	Ngày 14/4
- Nhặt lá vàng rơi
- TCVĐ: Ném và bắt bóng bằng 2 tay
1. Chơi tự do tại khu vực trồng rau
	Ngày 15/4
- Nhặt sỏi và xếp theo ý thích
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	Ngày 16/4
- Quan sát cửa hàng bánh đa cua
- TCVĐ: Ném và bắt bóng
- Chơi tự do tại khu vực vận động
	Ngày 17/4
- QS quang cảnh sân trường
- TCVĐ: Trâu chọi
- Chơi tự do tại khu vực xưởng gốm 
	Ngày 18/4
- Hát và vận động: Nhà mình đi biển
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
Hải Phòng quê em

	Ngày 21/4
- Đọc đồng dao : Đi cầu đi quán
TCVĐ: Bật xa
- Chơi tự do khu cát nước
	Ngày 22/4
- QS quang cảnh sân trường
- TCVĐ: Ném và bắt bóng bằng hai tay
- Chơi tự do tại khu vực chợ quê
	Ngày 23/4
- QS máy do thân nhiệt
- TCVĐ: Thực hành rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn
- Chơi tự do tại khu vực thư viện
	Ngày 24/4
- Đọc thơ: Bác Hồ của em
- TCVĐ: kết nhóm bạn
- Chơi tự do

	Ngày 25/4
- Trò chuyện giúp trẻ biết phòng tránh và không làm một  số hành đông nguy hiểm khi được nhắc nhở
- TCVĐ: Bật xa
- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3
Biển Đồ Sơn
	Ngày 28/4
- Trò chuyện về một số trường hợp khẩn cấp.
1. TCVĐ: Thi bật xa
- Chơi tự do
	Ngày 29/4
- QS máy do thân nhiệt
- TC:  Nhặt sỏi chơi tách gộp
- Chơi tự do
	Ngày 30/5
Nghỉ lễ
	Ngày 1/5
Nghỉ lễ
	Ngày 2/5
Nghỉ lễ
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện, giáo dục trẻ phân biệt thực phẩm, thức ăn sạch, an toàn
- Trò chuyện giúp trẻ biết phòng tránh và không làm một  số hành đông nguy hiểm khi được nhắc nhở
- Giáo dục trẻ bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
- Giáo dục trẻ tự làm một số việc đơn giản hàng ngày
- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
- Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
- Nghe kể chuyện, đọc thơ về chủ đề quê hương đất nước, Bác Hồ
	


	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
Bác Hồ của em

	Ngày 14/4
- Làm quen Tiếng Anh
Trò chuyện cùng trẻ về một số trường hợp khẩn cấp: Cháy, ngã chảy máu...
	Ngày 15/4
Dạy trẻ biết nói nhỉ, đi khẽ khi người khác đang ngủ hoặc có khách
	Ngày 16/4
- Hướng dẫn trẻ tập hát Quốc Ca

	Ngày 17/4
Giáo dục trẻ lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp
	Ngày 18/4
- Làm quen Tiếng Anh
- Cắm cờ - Phát thưởng bé ngoan
- Nhận xét trong tuần
	

	
	
	Nhánh 2

Hải Phòng quê em
	Ngày 21/4
- Làm quen Tiếng Anh
-Xem phim tư liệu và trò chuyện về Hải Phòng
	Ngày 22/4
- Trò chuyện về cách đọc sách đúng. 
Nghe chuyện: Cháu của Bác Hồ

	Ngày 23/4
TC ghép tranh
(Lăng bác, Nhà hát lớn HP, Hồ gươm)

	Ngày 24/4
Giáo dục trẻ tự làm 1 số việc đơn giản hàng ngày

	Ngày 25/4
- Làm quen Tiếng Anh
- Hát: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
- Cắm cờ - Phát thưởng bé ngoan

	

	
	
	Nhánh 3
Biển Đồ Sơn
	Ngày 28/4
- Làm quen Tiếng Anh
- Trò chuyện cùng trẻ " tại sao cần ăn thức ăn an toàn"
	Ngày 29/4
Trò chuyện cùng trẻ về cách tắm biển an toàn
	Ngày 30/4
Nghỉ lễ
	Ngày 1/5
Nghỉ lễ
	Ngày 2/5
Nghỉ lễ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	
tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Bác Hồ của em
	Hải Phòng quê em
	Biển Đồ Sơn

	1
	Góc phân vai
	Bán hàng

	- Trẻ biết nhận vai chơi, biết thể hiện các hành động của vai chơi thông qua một số việc làm cụ thể : Mời chào khách, bày  và giới thiệu hàng hóa,....
- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn với khách hàng
- Biết sử dụng đúng cách một số đồ dùng : Kéo, ghim bấm, dập lỗ ,...để làm một số đồ lưu niệm bán cho khách hàng: Hoa,  vòng vỏ sò vỏ ốc, ....
- Biết thu dọn đồ chơi gọn gàng sau khi chơi  
	- Cửa hàng bán nước giải khát.
- Cửa hàng bán đồ lưu niệm, khung tranh ảnh về biển, quê hương Hải Phòng, Bác Hồ
- Cửa hàng bán các loại thủy hải sản.
- Cửa hàng bánh đa cua.
- Cho trẻ nhận nhóm chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Cô quan sát thao tác chơi của trẻ để uốn nắn gợi ý trẻ chơi tốt 









	- Bảng giá các mặt hàng.
- Bảng giới thiệu các mặt hàng.
- Đồ chơi mô phỏng trong góc chơi.
- Rổ đựng tờ quảng cáo sản phẩm
- Các sản phẩm đa dạng do cô và trẻ làm.
- Đồ lưu niệm về quê hương, vùng du lịch ( đồ lưu niệm biển, Bác Hồ,...)
- Tranh về  Bác Hồ , quê hương, địa điểm du lịch,văn hóa dân tộc, 
- Một số dụng đồ dùng: kéo, ghim , giấy ,...
- Đồ dùng, tranh phục đi biển: Quàn áo, mũ, kính, phao…
- Một số hải sản biển : Vỏ ốc, vỏ sò, cua 
	x
	x
	x

	
	
	Nấu ăn
	- Trẻ nhận biết được 1 số món ăn đặc sản quê hương: Bánh đa cua
- Biết tên gọi một số lọai hải sản biển và cách nấu môt số món ăn từ hải sản. 
- Trẻ có nề nếp, thói quen, kỹ năng khi tham gia chơi
- Tái tạo lại những hành động, cử chỉ của người lớn vào vai chơi

	
- Món ngon mỗi ngày
- Bếp ăn hàng ngày
- Trẻ thu dọn đồ dùng, vệ sinh góc chơi







	- Quy trình chế biến các món ăn (tranh rời, bảng gắn).
- Tranh hành vi văn minh khi ăn uống
- Album các món ăn bé thích
- Đồ dùng nấu ăn: Nồi, Chảo, bếp, thớt dao, thìa, bát, đĩa, bàn ăn...

	x
	x
	X

	
	Góc học tập
	
	- Trẻ biết chọn, cắt dán các hình ảnh phù hợp vào bộ sưu tập 
- Trẻ có một số hiểu biết về biển Đồ Sơn, Hải Phòng, Bác Hồ. 
- Biết phân loại các loại món ăn, trang phục đi biển- mặc nhà
- Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
- Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
- Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
- Phát triển khả năng phán đoán, tư duy logic cho trẻ
- Biết cất đồ chơi gọn gàng

	* Bộ sưu tập : Món ăn hải sản Biển, món ăn quê hương Hải Phòng , các địa điểm du lịch Hải Phòng, đồ dùng của Bác
- Bảng phân loại trang phục đi biển- mặc nhà
- Ghép vần, ghép chữ về món ăn hải sản, về Bác Hồ, về Hải Phòng 
- Tìm chữ cái đã học v- r, s-x, bù chữ còn thiếu, gạch chân chữ cái v- r, s-x,  bé tập ghép vần, ong tìm chữ v-r. s-x, tô màu chữ cái s- x
- Đếm số lượng, thêm bớt, phân chia số lượng đồ vật thành 2 phần.
- Bảng chơi sắp xếp theo qui tắc
- Ghép hình Trâu Chọi
- Công việc của Bác
- Những món quà bé tặng Bác
- Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
	- Một số bảng chơi có mẫu chơi gợi ý 
- Tranh ảnh , tạp chí về biển, trò chơi trên biển, Bác Hồ
- Tranh lô tô, tranh thơ chữ to
- Sáp màu, kéo, keo dán, bút dạ, kính lúp
- Bút viết bảng, thẻ số, thẻ chữ,...
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	Góc nghệ thuật
	
	- Trẻ biết thao tác sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: Băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
- Trẻ biết sử dụng kỹ năng tô,vẽ và phối hợp, lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm về chủ đề  có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
- Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	- Tô vẽ, xé dán về chợ quê, Bác Hồ , biển Đồ Sơn
- Làm và trang trí khung ảnh.
- Tạo mẫu trang phục đi biển
- Làm tranh rỗng về các danh lam, thắng cảnh của, Hải Phòng bằng các NVL khác nhau
- Vẽ, tô màu, xé dán về biển Đồ Sơn, quê hương Hải Phòng, thủ đô, Bác Hồ  
	- Giấy màu, kéo, hồ dán, màu nước, sáp màu.
- Giấy nhăn, bông, len, vải vụn, giÊy mµu , vỏ ngao , vỏ sò, ống hút, bút lông…
- Tranh dạy kĩ năng làm khung tranh, kỹ năng tạo mẫu trang phục đi biển
- Giá treo sản phẩm trẻ
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	 - Mạnh dạn lựa chọn các bài hát múa , biết tự nghĩ ra các hình thức khác nhau để tạo ra âm thanh, vận động hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.
	- Hát múa về Hải Phòng, biển, Bác Hồ
	- Dụng cụ âm nhạc : sắc xô, phách tre , trống ,..
- Trang phục biểu diễn 
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	Góc xây dựng
	
	- Trẻ biết cùng nhau bàn bạc, đưa ra ý tưởng cho công trình xây dựng.
- Biết lắng nghe, tôn trọng , hợp tác và chấp nhận ý kiến của bạn trong nhóm chơi
- Biết giới thiệu về công trình xây dựng của mình cho người khác biết
- Biết sắp xếp bố cục công trình hợp lý, hài hòa, sáng tạo. 
- Biết sinh hoạt theo nhóm
- Chơi không nói to, thu dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi 
	- Xây khu nghỉ dưỡng Resort Đồ Sơn
- Xây dựng Nhà hát Thành Phố.
- Xây lăng Bác Hồ


	- Một số mẫu xây gợi ý ( Bãi biển Đồ Sơn, Nhà hát TP, lăng Bác)
- Tranh ảnh quy trình xây dựng
- Một số đồ dùng gạch, bộ lắp ghép, người, các khối gạch, cây xanh, cây hoa , nút ghép, ô dù, ghế ngồi ở biển, sỏi, mô hình biển
- Miếng bìa hình vuông
- Bảng gai dính
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	Góc thể chất
	
	- Trẻ biết cách chơi các trò chơi
- Trẻ biết mạnh dạn , tự tin khi tham gia trò chơi
	- Bộ sách đa năng
- Cà kheo 
- Đan nong mốt
- Gảy dây chun
	- Quyển sách đa năng, cà kheo , nong mốt, bàn gảy dây chun 
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	Góc thư viện sách
	
	- Trẻ biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
- Trẻ biết làm truyện về Bác Hồ, biển, Hải Phòng
- Biết dùng  ngôn ngữ của mình để kể, đọc truyện
- Biết cách đọc từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối sách
	- Xem sách về biển, Bác Hồ, Hải Phòng, món ăn 
- Kể truyện theo tranh, nhân vật
- Kể chuyện sáng tạo.
- Bé chơi với sách. Làm album. Đọc và xem sách
- Làm album các món ăn hải sản biển, đặc sản Hải Phòng, album về trang phục của Bác Hồ
- Xem tranh ảnh, thơ truyện chữ to về Biển Đồ Sơn, Hải Phòng, Bác Hồ.
	- Bút màu, sách truyện, một số nhân vật rối
- Sân khấu rối
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	Góc Thiên nhiên
	
	- Tưới nước, xới đất, bắt sâu, nhổ cỏ
- Lau nhẹ nhàng không làm rụng, nát lá…
	- Trẻ tự vào góc chơi, biết cách chơi, lấy cất đồ chơi gọn gàng
- Chăm sóc cây của lớp mình
- Lau lá cây

	- Dụng cụ: Bình tưới, xẻng, cuốc, khăn lau…
- Đồ dùng chăm sóc cây: xẻng, ca, thùng nước, bình tưới cây, kéo, bảng chơi...
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